Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.012836.000.00.00.H18
Số quyết định: 1375/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Hỗ trợ chi phí về vật tư phối giống nhân tạo gia súc gồm tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay và dụng cụ dẫn tinh để phối giống cho trâu, bò cái; chi phí về liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái, công cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò)
Cấp thực hiện: Cấp Xã
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Chăn nuôi
Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Lập danh sách gia súc được phối giống
Người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc lập danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nộp cho tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc.
Bước 2. Nộp hồ sơ
Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc tổng hợp danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo nộp cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã định kỳ 03 tháng/lần. Cơ quan chuyên môn cấp xã kiểm tra hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Tổ chức thẩm định, nghiệm thu kết quả phối giống
Trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ; phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương tổ chức nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo gia súc theo quy định.
Trường hợp kết quả thẩm định, nghiệm thu đạt yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho đơn vị đã cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc; công phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) theo quy định của Luật Ngân sách; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
Cụ thể phần mô tả 
	

	
- Nộp danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo cho cơ quan chuyên môn cấp xã: 03 tháng/lần. 
- Tổ chức thẩm định hồ sơ và nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo: trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ.

	
Trực tuyến
	
Cụ thể phần mô tả 
	

	
- Nộp danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo cho cơ quan chuyên môn cấp xã: 03 tháng/lần. 
- Tổ chức thẩm định hồ sơ và nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo: trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
Cụ thể phần mô tả 
	

	
- Nộp danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo cho cơ quan chuyên môn cấp xã: 03 tháng/lần. 
- Tổ chức thẩm định hồ sơ và nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo: trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ.


Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ người làm dịch vụ phối giống gửi Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo
	
30.GVN.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


Hồ sơ tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gửi Ủy ban nhân dân cấp xã:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Quyết định giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền cho tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc;
	
30.GVN.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Hợp đồng cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc giữa tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc với cơ sở được lựa chọn cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Danh sách tổng hợp gia súc được phối giống nhân tạo do tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc lập theo mẫu quy định tại Mẫu số 31.GVN Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 06 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y
	
31.GVN.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Biên bản nghiệm thu  kết quả phối giống nhân tạo gia súc đã được thực hiện.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Hỗ trợ cung cấp vật tư, công phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
32/2018/QH14
	
Luật Chăn nuôi
	
19-11-2018
	
Quốc Hội

	
106/2024/NĐ-CP
	
106/2024/NĐ-CP
	
01-08-2024
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Đáp ứng quy định tại Điều 56, Điều 57 Luật Chăn nuôi.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
